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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

Khoa Mỹ Thuật và Thiết Kế 

 

ĐỀ THI/ĐỀ BÀI, RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 71FOFD30012 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2024-2025 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  CƠ SỞ THIẾT KẾ THỜI TRANG  

Mã học phần:  71FOFD30012 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  243_71FOFD30012 

Hình thức thi: Đồ án/Tiểu luận (Thuyết 

trình/Không thuyết trình) 
Thời gian làm bài:  7 ngày 

☒ GV giao đề bài trong thời gian giảng dạy lớp 

học phần 

☐ TT. Khảo thí thiết lập và giao đề bài trên hệ 

thống thi CTE theo lịch thi Phòng Đào tạo công 

bố 

☒ Cá nhân ☐ Nhóm Số SV/nhóm:   

Quy cách đặt tên file Mã SV_Ho va ten SV_Tên học phần 

 

III. Nội dung đề bài 

 

1. Đề bài:  

Tạo portfolio môn học 

 

2. Hướng dẫn thể thức trình bày đề bài 

Bài làm được trình bày 1 file PDF gồm các phần 

- Trang bìa: họ tên, thông tin môn học  

- Inspiration:  Skechnote nhóm, moodboard nhóm, moodboard cá nhân, khách hàng, case 

study  

- Ideation: Collage art, SCAMPER, objectbased, textile 

- Implementation: hệ thống bảng, mẫu thử nghiệm 

 

3. Rubric và thang điểm 

 

Tiêu chí 

Trọng 

số 

(%) 

Tốt 

Từ 8 – 10 

đ 

Khá 

Từ 6 – 

dưới 8 đ 

Trung 

bình 

Từ 5 – 

dưới 6 đ 

Yếu 

dưới 5 

đ 

Đóng góp 

cho CLO 

Đo lường 

cho PI 

Trình bày 

đầy đủ các 

nội dung 

30 

Đủ từ 90% 

trở lên các 

nội dung 

Đạt từ 

70%-89% 

các nội 

Đạt từ 

50% - 

69% các 

Đạt 

dưới 

50% 

CLO3 PI 5.2 
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được yêu 

cầu 

được yêu 

cầu 

dung được 

yêu cầu 

nội dung 

được yêu 

cầu 

Hình thức 

trình bày 

sạch sẽ, rõ 

ràng, thẩm 

mỹ. 

 

40 

Trình bày 

đúng kích 

thước yêu 

cầu 

Các đề 

mục được 

ghi đầy 

đủ.  

Tất cả các 

phần đều 

trong bài 

sạch sẽ, rõ 

ràng, thẩm 

mỹ 

Trình bày 

đúng kích 

thước yêu 

cầu 

Các đề 

mục được 

ghi đầy 

đủ.  

Tất cả các 

phần trong 

bài đều 

sạch sẽ, rõ 

ràng 

Trình bày 

đúng kích 

thước yêu 

cầu 

Các đề 

mục được 

ghi tương 

đối đầy 

đủ.  

Một số 

phần trong 

bài chưa 

sạch sẽ, rõ 

ràng 

Trình 

bày sai 

kích 

thước 

yêu cầu 

Còn 

ghi 

thiếu 

nhiều 

đề 

mục. 

Nhiều 

phần  

trong 

bài 

chưa 

sạch sẽ, 

rõ ràng 

CLO5 PI 10.2 

Vận dụng 

các công cụ 

tư duy hình 

ảnh để trình 

bày đồ án  

30 

Sử dụng 

phong 

phú, hiệu 

quả vượt 

mong đợi 

Sử dụng 

phong 

phú, hiệu 

quả 

Có sử 

dụng và 

đạt được 

hiệu quả  

Không 

sử 

dụng  

CLO3 PI 5.2 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 6 năm 2025 

 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

   
   ThS. Lê Thị Thanh Nhàn   ThS. Nguyễn Vũ Cẩm Ly 

   


